
 

Học sinh làm bài mỗi phân môn trên giấy riêng. 
I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (2,0 điểm)    Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Ý nào không phải là bối cảnh bùng nổ phong trào Cần vương? 
A. Thực dân Pháp cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam. 
B. Cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế của phái chủ chiến thất bại. 
C. Dụ Cần vương được ban bố kêu gọi nhân dân cả nước giúp vua cứu nước. 
D. Phong trào đấu tranh chống Triều đình nhà Nguyễn diễn ra quyết liệt. 
Câu 2. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau: 

“Vua nào chính trực anh hào 
Đứng ra lãnh đạo phong trào Cần vương?” 

A. Đồng Khánh.                       B. Hàm Nghi.                 C. Thành Thái.                         D. Duy Tân. 
Câu 3. Điểm chung trong chiến thuật đánh địch của các cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, Hương Khê, 
Ba Đình là 
A. đánh điểm, diệt viện.                 B. đánh du kích, bố trí trận địa phục kích.                  
C. đánh nhanh, thắng nhanh.              D. có giai đoạn chủ động giảng hòa với quân Pháp.  
Câu 4. Cuộc khởi nghĩa nông dân nào lớn nhất và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp 
cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX? 
A. Khởi nghĩa Yên Thế.   B. Khởi nghĩa Bãi Sậy.   C. Khởi nghĩa Ba Đình.  D. Khởi nghĩa Hương Khê. 
Câu 5. Lực lượng nào chiếm đa số trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX? 
A. Công nhân.               B. Tư sản.                  C. Tiểu tư sản.                 D. Nông dân.  
Câu 6. Để cứu nước, Phan Bội Châu chủ trương 
A. nhờ sự giúp đỡ của nước ngoài.   B. nhờ sự giúp đỡ của Nhật Bản. 
C. kêu gọi Chính phủ Pháp trao trả độc lập. D. dựa vào sức mạnh của quần chúng cách mạng. 
Câu 7. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì gắn liền với tên tuổi của nhà yêu nước nào?   
A. Phan Bội Châu.        B. Lương Ngọc Quyến.     C. Phan Châu Trinh.          D. Nguyễn Tất Thành. 
Câu 8. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 
A. phong trào Đông du.                      B. cuộc vận động Duy tân. 
C. vụ Hà thành đầu độc.                       D. phong trào Cần vương. 
2. Tự luận (2,0 điểm) 
Câu 9. (1,0 điểm)  

Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần vương cuối thế kì XIX. Theo em, cuộc khởi nghĩa nào là 
tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương? 
Câu 10. (1,0 điểm)  

Nêu tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914) đối với 
tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX. 
II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (6,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (3,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây? 
A. Hoạt động liên tục từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô. 
B. Hoạt động liên tục từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh ẩm. 
C. Hoạt động từng đợt vào mùa đông, với thời tiết lạnh khô hoặc lạnh ẩm. 
D. Kéo dài liên tục suốt 3 tháng với nhiệt độ trung bình dưới 20ºC. 
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Câu 2. Đặc điểm khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc là 
A. nhiệt đới ẩm gió mùa, nóng quanh năm.                B. cận xích đạo gió mùa, nóng quanh năm.  
C. cận nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh.              D. nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh. 
Câu 3. Nếu chỉ tính những con sông dài trên 10km thì nước ta có khoảng   
A. 2360. B. 3260. C. 6230.  D. 4360. 
Câu 4. Nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất nước ta? 
A. Nhóm đất phèn, đất mặn. B. Nhóm đất phù sa. 
C. Nhóm đất  mùn núi cao. D. Nhóm đất  Feralit. 
Câu 5. Thích hợp để canh tác cây lúa, hoa màu và cây công nghiệp hàng năm là nhóm đất 
A. phù sa.        B. feralit.       C. xám.              D. badan. 
Câu 6. Nhóm đất mùn núi cao phân bố chủ yếu ở 
A. vùng núi có độ cao từ khoảng 1600 -1700 m.     B. vùng đồng bằng. 
C. vùng núi có độ cao dưới 1000m.    D. vùng ven biển. 
Câu 7. Vùng biển của Việt Nam có diện tích 
A. khoảng 2 triệu km².                                          B. khoảng 1 triệu km². 
C. khoảng 3 triệu km².                                          D. khoảng 4 triệu km². 
Câu 8. Vùng Biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển nước nào dưới đây? 
A. In-đô-nê-xi-a.  B. Xin-ga-po.  C. Đông -Ti-mo.  D. Ma-lai-xi-a. 
Câu 9. Biến đổi khí hậu không gây nên tác động nào sau đây đối với khí hậu Việt Nam? 
A. Biến đổi về nhiệt độ.    B. Biến đổi về lượng mưa. 
C. Lưu lượng nước sông giảm.   D. Tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.  
Câu 10. Đảo vừa có diện tích lớn nhất và vừa có giá trị về du lịch, an ninh - quốc phòng là  
A. đảo Phú Quốc.     B. đảo Trường Sa Lớn. 
C. đảo Lý Sơn.     D. đảo Song Tử Tây. 
Câu 11. Theo Luật biển năm 2012, vùng biển Việt Nam trong biển Đông bao gồm 
A. nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. 
B. nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. 
C. nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm luc địa . 
D. nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển quốc tế. 
Câu 12. “Bờ biển dài, có nhiều bãi cát, vịnh, hang động đẹp, nước biển trong xanh, hệ sinh thái 
biển phong phú” là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế nào sau đây? 
A. Giao thông vận tải.    B. Du lịch biển đảo. 
C. Khai thác khoáng sản.    D. Nuôi trồng thuỷ sản. 
II. Tự luận (3,0 điểm)  
Câu 13. (1,0 điểm)  
 Nêu khái quát về phạm vi Biển Đông. 
Câu 14. (2,0 điểm)  

Cho bảng số liệu: 
CƠ CẤU CÁC NHÓM ĐẤT Ở NƯỚC TA 

Nhóm đất Nhóm đất feralit Nhóm đất phù sa Nhóm đất mùn trên núi và đất khác 
Tỉ lệ (%) 65 24 11 

                                                       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam qua các năm) 
 Từ bảng số liệu trên, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu các nhóm đất nước ta và rút ra nhận xét. 

 
--------- Hết --------- 
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I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (2,0 điểm) 

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D B B A D B C B 
 
2. Tự luận (2,0 điểm)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ (6,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (3,0 điểm) 

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án C D A D A A B C C A C B 
 
2. Tự luận (3,0 điểm)    

Câu Hướng dẫn Điểm 
Câu 1. (1,0 điểm) 
 Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần vương cuối thế kì XIX. Theo 

em, cuộc khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần 
vương? 

 

Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX:  
- Sau Hiệp ước Pa-tơ- nốt, một bộ phận quan lại trong Triều đình Huế 
…vẫn nêu cao ý chí chống Pháp, giành lại độc lập dân tộc. 0,25 

- Sau cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế của phái chủ chiến 
bất thành (5-7-1885), Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra Tân Sở 
(Quảng Trị).  

0,25 

- Lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết ban bố Dụ Cần 
vương, kêu gọi các văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước giúp vua cứu 
nước. Phong trào Cần vương bùng nổ… 

0,25 

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là: 
Khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) 0,25 

Câu 2. (1,0 điểm) 
 Nêu tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực 

dân Pháp (1897- 1914) đối với tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam 
đầu thế kỉ XX. 

 

- Tác động đối với kinh tế Việt Nam:  
+ Việt Nam trở thành nơi khai thác tài nguyên thiên nhiên, cung cấp 
sức lao động rẻ mạt và là thị trường tiêu thụ hàng hóa của Pháp. 0,25 

+ Kinh tế Việt Nam phát triển chậm chạp, què quặt, lạc hậu, ngày càng 
lệ thuộc nặng nề vào kinh tế Pháp. 0,25 

- Tác động đối với xã hội Việt Nam:  
+ Cơ cấu xã hội thay đổi: nông dân chiếm đa số… 0,25 
+ Xuất hiện nhiều tầng lớp mới (tiểu tư sản, học sinh, sinh viên), số 
lượng công nhân tăng nhanh… 0,25 



2 
 

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 
Câu 13. Nêu khái quát về phạm vi Biển Đông? 1,0 

 - Biển Đông là một biển tương đối kín thuộc Thái Bình Dương, trải rộng 
từ khoảng vĩ độ 30 N đến vĩ độ 260 B và từ kinh độ 1000Đ đến 1210 Đ. Với 
diện tích khoảng 3,44 triệu km2. 
- Các nước có chung Biển Đông với Việt Nam là: Trung Quốc, Phi-lip-pin, 
In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Ma-lay-xia, Xing-ga-po, Thái Lan, Cam-pu-chia. 

0,5 
 

0,5 

Câu 14. Từ bảng số liệu trên, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu các nhóm đất 
nước ta và rút ra nhận xét. 2,0 

  * Vẽ biểu đồ 
- Dạng biểu đồ: Biểu đồ tròn (Các dạng khác không cho điểm) 
- Yêu cầu: Chính xác, khoa học, có đầy đủ số liệu trên biểu đồ, có chú giải, tên 
biểu đồ (thiếu, sai mỗi yêu cầu trừ 0,25 điểm). 
* Nhật xét:  
 Chiếm diện tích lớn nhất là nhóm đất fẻalít(65%), tiếp đến là nhóm đất phù 
sa(24%), chiếm diện tích nhỏ nhất là nhóm mùn trên núi và đất khác chỉ chiếm 
(11%). 

1,5 
 
 
 

0,5 
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